Chia sẻ về tiền bạc trong gia đình
Hồ Đức Linh & Kim Oanh

Kính thưa quý Cha và quý anh chị, vợ chồng chúng tôi quen và lấy nhau ở Úc, năm nay là được 30 năm, sau đám cưới Linh qua Mỹ đoàn tụ với gia đình và Oanh cũng xuất giá tòng phu theo chồng từ Úc qua Mỹ. 
Ba má và 6 anh chị em của Linh qua Mỹ từ năm 75.

Ba má và 7 anh chị em của Oanh cùng đại gia đình là những người tị nạn đầu tiên đặt chân tới Úc Đại Lợi.

Chúng tôi có 3 con, con trai lớn năm nay đã 28, con gái 26 và con trai út 16 tuổi.

Trong gia đình thì chỉ có mình Linh đi làm, còn Oanh thì ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc con cái.
Tiền bạc có lẽ là một trong những yếu tố thường gây khó khăn và trở ngại trong gia đình, nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì mất tin tưởng nơi nhau vì dùng tiền riêng hoặc tiền chung mà người kia không hề hay biết, khi đã nghi ngờ thì khó lòng mà lấy lại lòng tin. Chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị một vài kinh nghiệm về vấn đề tiền bạc trong gia đình chúng tôi và mỗi gia đình sống trong hoàn cảnh khác nhau, cách giải quyết của chúng tôi có thể phù hợp mà cũng có thể không phù hợp với hoàn cảnh của quý anh chị.
Linh lớn lên và sống trong gia đình với thu nhập vừa phải, đời sống không đến nỗi chật vật nhưng ba má Linh chỉ chi tiêu lúc cần, chứ không phải lúc muốn.

Trong khi đó gia đình Oanh khá sung túc, từ ba má tới anh chị em sống thoải mái muốn gì là được chiều lòng, không mấy đắn đo suy nghĩ khi tiêu dùng.

Trước khi lấy nhau thì ai cũng đi làm và chắc chắn là tiền ai nấy giữ của riêng mỗi người, nay tuy hai là một. Việc hiển nhiên nhất sau khi lấy nhau là việc mở trương mục ngân hàng chung và ngoài trương mục chung có nên có thêm trương mục riêng để mỗi người tiện tiêu dùng riêng cho mình. Ai là người có trách nhiệm trang trải những chi phí như tiền nhà, tiền điện nước, tiền thuế, tiền thẻ tín dụng? Người thì thích mua sắm, người thì hay tiết kiệm, làm sao hài hòa được cả hai không cảm thấy thiếu tự do mà thoải mái, phân minh và tương đồng. Sau một thời gian biết tính của nhau hơn thì chúng tôi định liệu như sau. 
Chúng tôi mở hai trương mục đứng tên chung, lương thưởng đều bỏ vào một trương mục và Linh sẽ lo chi phiếu trả các chi phí định kỳ và mỗi đầu tháng sẽ trích ra một số tiền nhất định để qua một trương mục khác.
Oanh giữ trương mục này để lo việc chợ búa và các chi dùng hàng ngày, nếu còn dư thì Oanh sắm sửa thêm trong gia đình và nếu thiếu thì Oanh tiết kiệm lại, không để hao hụt. Vì vật giá thường hay gia tăng, cho nên lâu lâu Oanh lại được ông chủ cho tăng lương.
Đây là một mẫu đối thoại tiêu biểu trong việc chi dùng..
· Chà! Hôm nay diện đồ mới hớ?

· Không, đồ cũ mà.

· Đồ cũ sao còn gắn giá tiền?
· Không phải mới mua, mà mua từ năm ngoái đã cũ rồi nhưng chưa có dịp mặc. Anh coi giá đây này, mấy chục phần trăm off mới mua chứ. Có ai lại dại gì mua đồ không sales.
· Đừng có tin giá sales, người ta để giá cao rồi giảm giá xuống để mình mừng là mua được rẻ.
· Vậy thì anh thử ra mua bây giờ coi họ bán là bao nhiêu?
· Biết tiệm nào mà mua, người ta để chỗ nào mà tìm?
· Thôi ông xã ơi, mua sales được là mừng rồi, lấy giùm cái kéo cắt cái nhãn ra này.
Nếu có chi dùng việc gì lớn như mua xe, sửa nhà sửa cửa thì lúc đó hai vợ chồng phải bàn hỏi xem có đáng và trong khả năng của mình hay không? May thay những quyết định này không thường xảy ra, và mỗi người thường một ý cho nên cần một thời gian mới đồng ý với nhau được.
Từ đó về sau vấn đề tiền bạc hàng ngày yên ổn vì mỗi người biết mình phải làm gì trong giới hạn của mình. Lấy nhau được 6 năm thì chúng tôi mua được căn nhà và vẫn còn ở tới bây giờ.


Thời gian trôi qua và con cái cũng lớn dần bắt đầu tới trường và quyết định đầu tiên là chọn trường học: trường công hoặc trường đạo.  
Hồi còn ở Việt Nam, chúng tôi được cho đi học trường đạo từ nhỏ tới lớn tuy tốn kém hơn, đó cũng là nhờ vào sự hy sinh của ba má chúng tôi để cho chúng tôi được một đức tin vững vàng và học được những giá trị nhân bản và đạo đức trong nền giáo dục công giáo.  
Tin tưởng vào nền giáo dục công giáo là nền tảng căn bản cho con cái mình sau này, chúng tôi đã quyết định là sẽ cho con cái học trường đạo dầu biết rằng mình sẽ phải trả tiền học phí, đóng góp cho giáo xứ và phải làm những việc khác như bingo trong trường, nhưng chúng tôi tin rằng dầu có thêm gánh nặng nhưng thế nào mình cũng sẽ chịu được vì ba má mình đi trước cũng đã làm vậy. Các con của chúng tôi đứa nào học xong tiểu học công giáo cũng tiếp tục học trường trung học công giáo và con trai út thì hai năm nữa mới xong trung học.
Lên tới bậc đại học thì quyết định chọn trường không nằm nhiều trong tầm tay của mình mà chính là của con cái. Đối với bậc làm cha mẹ, vài yếu tố sẽ ảnh hưởng trong việc giúp con cái quyết định chọn trường. Đại học công thì đỡ nặng tiền, đại học nổi tiếng thì chắc sẽ phải trả toàn học phí, đại học công giáo khá tốn kém nhưng có thể xin được học bổng phần nào. 
Với hai đức con lớn đã ra trường đại học, một đại học công và một đại học công giáo, chúng tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa một khuynh hướng nhấn mạnh về đời sống cộng đồng và một khuynh hướng sống cho chính mình. Đây là yếu tố quan trọng mà chúng tôi sẽ khuyên đứa út khi chọn đại học. Nếu tiền bạc là nỗi ưu tư, thì lên bậc đại học hầu hết có thể vay mượn và sau khi ra trường đi làm mới phải trả lại. Thật vậy, đầu tư vào việc học vấn thì chắc chắn không thua lỗ mà sẽ sinh lời trong tương lai. 
Chúng tôi cũng may mắn là con cái không đứa nào thích đua đòi và tiêu xài phung phí, chúng tôi chỉ cho tiền vừa đủ để ăn trưa trong trường và khuyến khích chúng tìm việc làm sau giờ học để tự kiếm thêm tiền tiêu dùng và để biết quý trọng tiền bạ,c bởi vì đó là công khó nhọc của mình làm ra.


Một trong những trở ngại trong đời sống vợ chồng chúng tôi cũng như rất nhiều gia đình là việc trợ giúp cho cha mẹ của mình để có được đời sống tương đối sung túc. Bậc làm con ai cũng muốn trả hiếu cho cha mẹ, nhưng nay đã có gia đình, bên hiếu bên gia đình làm sao cho được mười phân vẹn mười. Trong nhiều trường hợp chúng tôi được biết, người chồng hay người vợ cất giữ riêng và giúp riêng cho gia đình mình, khi người kia biết được thì sinh sự bởi không thành thật, rõ ràng và cũng từ đó mất sự tin tưởng và cuối cùng gia đình đổ vỡ. 
Ba má Linh hiện còn tương đối khỏe và sống ở nhà riêng, với tiền an sinh xã hội ở New Jersey thì khó mà cam nổi nếu không có sự trợ giúp của con cái.  Khi ông bà về hưu, 6 anh chị em và Linh đã ngồi lại để tìm cách giải quyết. Sau khi tính tiền nhà, tiền thuế địa ốc và các chi phí trong năm cho ba má thì mọi người đồng ý chia đều và đóng góp hàng năm, và một người sẽ đứng ra quản trị. May mắn thay trong các anh chị em, đời sống tương đối không ai cách biệt nên ai cũng cảm thấy công bình và hài hòa trong việc này.
Ba má của Oanh thì ở Úc cùng với 7 anh chị em, ba má Oanh cũng hưởng an sinh xã hội, nhưng may mắn hơn là ở Úc tiền an sinh cũng đủ chi dùng, cho nên không cần nhiều đến sự trợ giúp của con cái. Vì vậy mỗi người con chỉ phụ giúp trong những dịp lễ hoặc những khi cần thiết.

Theo lẽ công bằng là hai bên nội ngoại phải đồng đều như nhau, nhưng trên thực tế thì mỗi gia đình có những hoàn cảnh phức tạp khác nhau; người ở trong nước, người ở ngoài nước; gia đình khá giả, gia đình chật vật; thế nào là cần thiết, thế nào lãng phí. Khi đã là vợ chồng, gia đình em cũng là gia đình anh và gia đình anh cũng là gia đình em nhưng trên hết vẫn là gia đình mình. Chỉ có minh bạch, đồng thuận và cảm thông về tiền bạc nội ngoại giữa hai vợ chồng mới mang lại yên ấm trong gia đình.
Thấu hiểu hoàn cảnh này, chúng tôi đã từng nói với các con của mình là ba má sẽ không nhận của các con những trợ giúp nào, các con khi lập gia đình thì  cần lo cho gia đình hơn, còn đời sống ba má thế nào cũng tự lo liệu được, nhất là với hệ thống an sinh tại Hoa Kỳ.


Một trong những đức tính tốt chúng tôi học được ở người Tây Phương và nhất là người Mỹ là ở lòng quảng đại. Họ rất rộng lượng khi giúp đỡ và đóng góp vào sinh hoạt tôn giáo cũng như những tổ chức bất quý anh chị lợi. Nghĩ lại mình mới cảm phục những gia đình người Mỹ đã bảo trợ cho mình là những người xa lạ không cùng màu da, tập quán và văn hóa ở trong nhà họ. Họ không phải là những người giàu có, nhưng cũng chỉ là người thường như mình mà dám có những hy sinh bảo lãnh mình như vậy. Thử hỏi giờ mình đã tạm sung túc có can đảm làm những việc này không?
Đó cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy và là bổn phận của chúng tôi hàng năm phải bỏ ra phần trăm nào đó lợi tức của mình để giúp cho nhà thờ, các hội từ thiện cũng như các tổ chức thiện nguyện giúp Việt Nam. 
Bà Brooke Astor, người cho rất nhiều tiền cho các cơ sở công ích  có một câu rất nổi tiếng “Money is like manure - it should be spread around” Oanh xin tạm dịch “tiền bạc cũng giống như phân bón, phải tản mác ra”, có bón phân thì cây mới tươi tốt và nở sinh hoa trái, tiền bạc có cho đi mới được lợi ích chung.

Nói về những khó khăn về tài chánh trong gia đình là lúc tôi mất việc vào cuối năm 2002, trong nhà không ai đi làm mà vẫn phải trang trải những chi phí hàng tháng. Chúng tôi cả nhà con cái ngồi xuống nói chuyện với nhau để mọi người cùng hiểu khó khăn trong gia đình và để cắt giảm những chi tiêu không cần thiết bởi vì không biết bao lâu mình mới tìm lại được việc và tiền thất nghiệp họ cũng chỉ cho trong một thời hạn. Lúc này không phải là thời gian để thất vọng mà là thời gian của hy vọng. Nhờ tiền để dành nên chúng tôi cũng không đến nỗi nào chật vật và khi vừa hết tiền thất nghiệp thì may mắn thay tôi tìm được việc làm mới tuy không bằng xưa nhưng cũng đủ sống.
Cách đây đã lâu khi chúng tôi còn trẻ thì một sự không may xảy ra trong gia đình là cháu bé gái mới được 2 tuổi bị chứng bệnh ung thư máu và điều trị gần một năm rưỡi, sau đó thì cháu mất. Trong khoảng thời gian này, cháu ròng rã ra vào nhà thương gần sáu tháng, cộng với tiền bác sĩ và tiền thí nghiệm, thì chắc có bán nhà cửa sản nghiệp và vay mượn cũng không đủ trả chi phí khổng lồ này. May mắn thay hồi đó Linh làm ỏ sở có bảo hiểm sức khỏe, nên chỉ phải bỏ ra phần trăm nào. Nhưng chúng tôi cũng điều đình với nhà thương và với bác sĩ nhận tiền bảo hiểm thôi, mà không đòi chúng tôi phần còn lại. Những bất trắc về sức khỏe không ai đoán trước được, nếu bảo hiểm sức khỏe dầu có đắt cũng phải có, bởi vì sự không may nếu xảy đến cho gia đình thì không tài nào gánh chịu được.
Trong thời gian trước năm 2000 khi mà thị trường chứng khoán nóng bỏng, ai cũng tự mua bán chứng khoán và tôi cũng là một trong những người đó, ngày nào cũng hồi hộp xem chứng khoán của mình lên xuống và bỏ biết bao thời giờ về những chuyện này. Thế rồi chỉ trong một thời gian ngắn thị trường chứng khoán sụp đổ, nhiều công ty dotcom vỡ nợ, và tiền của mình không cánh cũng cuốn theo chiều gió. Có lẽ thị trường chứng khoán cũng như những canh bạc. Điều quan trọng là mình có bỏ ra thời giờ thái quá trong canh bạc này và có làm mình thư thái trong cuộc sống. Từ đó về sau, tôi không màng tới thị trường chứng khoán nữa để quẳng gánh lo đi và tìm được an bình trong cuộc sống.

Một trong những nguyên nhân đưa tới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là việc mình mượn và tiêu dùng quá khả năng của mình, khi ai cũng làm vậy sinh ra vỡ nợ, ngân hàng thua lỗ và thất ngiệp trầm trọng, nay gần 10%.  Có lẽ người Á châu, trong đó có người Việt Nam khi nào cũng có thói quen và đức tính cần cù dành dụm vì đã trải qua bao cuộc bể dâu đổi đời trong đời tị nạn, nên khi nào cũng đề phòng cho những không may có thể xảy đến.

Sau những ngày tháng làm việc mệt nhọc, cũng nên có thời giờ thư thả cho gia đình đi nghỉ hè đó đây, nhưng chúng tôi cũng không bận tâm tính toán. Năm nào thấy tình trạng dồi dào thì đi xa như về Việt Nam, đi Úc, đi cruise; còn năm nào không có gì đặc biệt thì chỉ lấy vài ngày nghỉ hè ở các tiểu bang gần hoặc có dịp đi dự lễ đặc biệt của người thân rồi ở lại nghỉ hè luôn tiện.

Không còn bao năm nữa là đến tuổi về hưu, nhưng thật tình chúng tôi cũng chưa nghĩ gì về tới ngày đó, tưởng như còn trong mơ. Chỉ có một điều là nếu trong sở có cho thêm phần trăm tiền vào quỹ hưu thì mình cố gắng lấy tối đa, còn khi làm nghề tự do thì gắng để tiền vào quỹ hưu riêng do mình quyết định, còn nếu không thì để vào quỹ IRA hàng năm. Qua bao nhiêu năm tích lũy góp gió thì sẽ thành bão, hy vọng về già được thảnh thơi mà không hệ lụy tới con cháu. 
Đã bao năm qua chúng tôi không còn lo lắng gì nhiều về tiền bạc, hàng ngày dùng đủ không thiếu kém mà cũng chẳng dư thừa và biết rằng mình còn may mắn hơn bao nhiêu người. Tiền bạc là những phương tiện Chúa trao ban cho chúng con để sống, chứ không phải là cùng đích.  Mục đích của cuộc sống chúng con không phải là sự giàu sang phú quý, nhưng để làm tôn vinh Chúa hơn. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con 30 năm sung mãn trong đời sống gia đình và hạnh phúc trong tình yêu thương.
Xin cám ơn quý cha và các anh chị đã lắng nghe chia sẻ của chúng tôi về tiền bạc trong gia đình.
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